PHỤ LỤC 3
BỆNH NỐT DẦU NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006)

I. tác nhân gây bệnh

Mọi nghề và công việc có tiếp xúc trực tiếp với dầu, mỡ công nghiệp và các sản phẩm của xăng dầu mỡ 

II. Hướng dẫn chẩn đoán

1. Đối tượng chẩn đoán:

Người lao động làm các nghề có tiếp xúc trực tiếp với dầu, mỡ công nghiệp và các sản phẩm của xăng dầu mỡ 
2. Thời gian tiếp xúc: Lâu hơn hoặc bằng 2 năm
3. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
3.1. Lâm sàng: 
a) Toàn thân: mệt mỏi, nhức đầu, ít ngủ, ăn kém, trí nhớ giảm

b) Vùng da tiếp xúc trực tiếp với dầu mỡ:

- Lông đứt hoặc rụng, có khi lông không mọc lên mặt da mà quăn lại ở nang lông;

- Chân lông có những nốt màu đen, kích thước bằng hạt kê, hạt tấm cậy ra thấy có nhân, mùi hôi dầu mỡ;

- Da khô bong vẩy, dầy da hằn cổ trâu (Lichen hoá);

- Sạm da. 

3.2. Cận lâm sàng:

a) Có hạt sừng hạt dầu ( + ) khi nặn chân lông có hạt nhỏ tương đương hạt kê, hơi rắn, màu thẫm có mùi hôi dầu mỡ;

b) Thử nghiệm lẩy da ( + ) rõ;

c) Thử nghiệm trung hoà kiềm theo phương pháp Burchardt: khả năng trung hoà từ 7 phút trở lên.
Kỹ thuật xác định hạt dầu, hạt sừng (+) và thử nghiệm lẩy da (+) rõ là chủ yếu.

III. Hướng dẫn giám định 

	STT
	Triệu chứng lâm sàng
	Thời gian bảo đảm 
	Tỷ lệ mất KNLĐ (%)

	A.

1.
	Da khô bong vẩy, da dày Lichen hoá, lông rụng, có hạt dầu ở lỗ chân lông. Có thể sạm da hoặc không ở các vùng, khu vực trên cơ thể như:

* Vùng mặt cổ: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng: 
	
	

	1.1.
	- Tổn thương <50% diện tích vùng mặt cổ nhưng không có sạm da , dầy da, khô da
	15 ngày
	15 - 20

	1.2.
	- Tổn thương <50% diện tích vùng mặt cổ nhưng có sạm da hoặc dầy da hoặc khô da hoặc

- Tổn thương ≥50% diện tích vùng mặt cổ nhưng không có sạm da, dầy da , khô da
	15 ngày
	21 - 25

	1.3.
	- Tổn thương ≥50% diện tích vùng mặt cổ nhưng có sạm da hoặc dầy da hoặc khô da
	15 ngày
	26 - 30
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	* Mu bàn tay, ngón tay: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng: 
	
	

	2.1.
	- Tổn thương chỉ có ở 1 bên nhưng không có sạm da, dầy da, khô da
	15 ngày
	5 - 10

	2.2.
	- Tổn thương chỉ có ở 1 bên và có sạm da hoặc dầy da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương có ở cả 2 bên nhưng không có sạm da, dầy da, khô da
	15 ngày
	11 - 15

	2.3.
	- Tổn thương ở cả 2 bên nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	16 - 20

	2.4.
	- Tổn thương ở cả 2 bên và có sạm da hoặc dày da hoặc khô da
	15 ngày
	21 - 25
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	* Cẳng tay: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng:
	
	

	3.1.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1 cẳng tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	3 - 5

	3.2.
	-Tổn thương <1/2 diện tích 1 cẳng tay nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cẳng tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da 
	15 ngày
	6 - 10

	3.3.
	- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cẳng tay có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 
-Tổn thương ở cả 2 cẳng tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	11 - 15

	3.4.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng tay nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	16 - 20

	3.5.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng tay có sạm da hoặc dầy da hoặc khô da
	15 ngày
	21 - 25
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	* Cánh tay: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng:
	
	

	4.1.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1 cánh tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	3 - 5

	4.2.
	-Tổn thương <1/2 diện tích 1 cánh tay nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cánh tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	6 - 10

	4.3.
	- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cánh tay có sạm da, dày da, khô da hoặc
-Tổn thương ở cả 2 cánh tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	11 - 15

	4.4.
	- Tổn thương ở cả 2 cánh tay nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên không có sạm da, dày da, khô da.
	15 ngày
	16 - 20

	4.5.
	- Tổn thương ở cả 2 cánh tay có sạm da hoặc dày da hoặc khô da
	15 ngày
	21 - 25
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	* Mu bàn chân, ngón chân: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng:
	15 ngày
	

	5.1.
	- Tổn thương chỉ có ở 1 bên nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	5 - 10

	5.2.
	- Tổn thương chỉ có ở 1 bên và có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương có ở cả 2 bên nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	11 - 15

	5.3.
	- Tổn thương có ở cả 2 bên nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	16 - 20

	5.4.
	- Tổn thương có ở cả 2 bên và có sạm da hoặc dày da hoặc khô da
	15 ngày
	21 - 25

	6.
	* Cẳng chân: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng:
	
	

	6.1.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1cẳng chân nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	3 - 5

	6.2.
	-Tổn thương <1/2 diện tích 1 cẳng chân nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc

- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cẳng chân nhưng không có sạm da, dày da, khô da 
	15 ngày
	6 - 10

	6.3.
	- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cẳng chân nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương ở cả 2 cẳng chân nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	11 - 15

	6.4.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng chân nhưng: 1bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên không có sạm da, dày da, khô da.
	15 ngày
	16 - 20

	6.5.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng chân nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da
	15 ngày
	21 - 25

	7.
	* Đùi: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng:
	
	

	7.1.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1 đùi nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	6 - 9

	7.2.
	-Tổn thương <1/2 diện tích 1 đùi nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương ≥ 1/2 diện tích 1 đùi nhưng không có sạm da, dày da, khô da 
	15 ngày
	10 - 15

	7.3.
	- Tổn thương ≥ 1/2 diện tích 1 đùi có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
-Tổn thương ở cả 2 đùi nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	16 - 20

	7.4.
	- Tổn thương ở cả 2 đùi nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên không có sạm da, dày da, khô da.
	15 ngày
	21 - 25

	7.5.
	- Tổn thương ở cả 2 đùi có sạm da hoặc dày da hoặc khô da
	15 ngày
	26 - 30
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	* Vùng vai, lưng, ngực, bụng và các vị trí khác: có các triệu chứng di chứng của bệnh nốt dầu nhưng:
	
	

	8.1.
	- Tổn thương ≤18% diện tích cơ thể nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	15 - 20

	8.2.
	- Tổn thương ≤18% diện tích cơ thể có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc
- Tổn thương từ 19-30% diện tích cơ thể nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	21 - 25

	8.3.
	- Tổn thương từ 19-30% diện tích cơ thể nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 
- Tổn thương từ 31-36% diện tích cơ thể nhưng không có sạm da, dày da, khô da
	15 ngày
	26 - 30

	8.4.
	- Tổn thương từ 31-36% diện tích cơ thể nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da
	15 ngày
	31 - 35


Ghi chú: 
- Nếu diện tích tổn thương (20% diện tích cơ thể có ảnh hưởng đến chức năng điều tiết thì được cộng lùi thêm 10%
- Các đối tượng là thanh niên chưa lập gia đình, phụ nữ …được cộng thêm 5-10% (cộng lùi) do ảnh hưởng thẩm mỹ.
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